
STT Mã số sinh viên Lớp Số điện thoại Email Ghi chú

1 Lê Thị Thanh Huyền 2005181096 09DHTP6 0353813323 thanhhuyen08012000@gmail.com

2 Nguyễn Thị Thu Thảo 2005181275 09DHTP9 0376673375 nguyenthithuthao02012000@gmail.com

3 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 2005181249 09DHTP5 0945873646 nguyendiemquynh18112000@gmail.com

4 Trịnh Nguyễn Ngọc Trâm 2005180026 09DHTP1 0347955787 ngoctram07112000@gmail.com

5 Lâm Thị Hoài Thư 2005180280 09DHTP3 0815228355 lamthihoaithu03082000@gmail.com

6 Bùi Thị Hoa 2005181076 09DHTP3 0357175287 Lop96.buithihoa@gmail.com

7 Nguyễn Thị Quỳnh Như 3005194145 19CDTP3 0962851440 quynhnhu111101@gmail.com

8 Nguyễn Thị Ngọc Châu 2005180356 09DHTP3 0944453304 shin.happy.2000@gmail.com

9 Nguyễn Mỹ Tiên 3005194117 19CDTP3 0372161738 nguyenmytien1910@gmail.com

10 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 3005194080 19CDTP3 0382390460 yennhi22092020@gmail.com

11 Nguyễn thị hồng Oanh 3010190135 19CDTP3 0374383305 hongoanh.nam2000@gmail.com

12 Nguyễn Thị Bích Hằng 3005194210 19CDTP3 0982585389 ntbichhang110901

13 Bùi lê thị mỹ Tiên 3005194229 19CDTP3 0332941766 builethimytien2@gmail.com

14 Nguyễn Thị Thùy Trang 3005190318 19CDTP3 0327522536 trangnguyenbeem2001@gmail.com

15 Nguyễn Hồng Thủy 3005190632 19CDTP2 0855422190 nhthuy12a4@gmail.com

16 Trịnh Thanh Thúy 3005192046 19CĐTP2 0372866796 Thanhthuy161101@gmail.com

17 Trịnh Thị Lan Tuyên 3005192359 19CDTP3 0332496404 trinhthilantuye 10@gmail.com

18 Trương Thị Mỹ Tiên 3005194238 19CDTP3 0907352106 mytien06012018@gmail.com

19 Hàn Ngọc Thắng 3005192036 19CDTP3 0359152151 Superthang152@gmail.com

20 Bùi Thị Mộng Tuyền 3005194110 19CDTP3 0326121350 buituyen070321@gmail.com
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